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AB 735945 PH1120 Vật lý đại cương II TN 100-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225316 Ngô Trung Hiếu # Kỹ thuật máy tính 04-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735945 PH1120 Vật lý đại cương II TN 100-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222588 Bùi Đăng Lương # KT Điều khiển-Tự động hóa 13-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210068 Hoàng Kỳ Anh # Khoa học máy tính 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226255 Đoàn Hữu Bằng # Cơ điện tử 06-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20206343 Trần Tuấn Đạt # Vật liệu 04-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20206233 Giàng A Đức # Hệ thống thông tin 01-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224749 Ngô Sách Trung Đức # Nhiệt 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222493 Nguyễn Chí Đức # KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20214648 Nguyễn Trung Đức # Nhiệt 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221968 Nguyễn Đăng Dương # Kỹ thuật điện 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222125 Vũ Quang Nhật Hải # KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212533 Nguyễn Doãn Hiền # Kỹ thuật điện 04-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222279 Lê Việt Hoàng # KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227772 Dương Khắc Huy # Hàng không 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225008 Nguyễn Quang Huy # Khoa học máy tính 04-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221890 Lê Trần Khánh # Kỹ thuật điện 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225349 Chu Chí Kiên # Kỹ thuật máy tính 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225036 Nguyễn Đức Long # Khoa học máy tính 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222331 Nguyễn Đức Mạnh # KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220011 Nguyễn Đức Nhật Minh# CTTN-KT điều khiển-TĐH-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222340 Đặng Phương Nam # KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225059 Nguyễn Đăng Phong # Khoa học máy tính 06-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227792 Nguyễn Tài Quang # Hàng không 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226714 Nguyễn Tiến Việt Quang# Cơ khí 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227069 Kiều Giang Thành # Toán-Tin 04-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226757 Đào Xuân Toàn # Cơ khí 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224814 Lưu Quang Trường # Nhiệt 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735946 PH1120 Vật lý đại cương II TN 101-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227187 Dương Anh Vũ # Hệ thống thông tin 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,07h10-09h15,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222462 Trần Quốc Bắc # KT Điều khiển-Tự động hóa 15-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227484 Trần Hoàng Bảo # KT ô tô 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227571 Hồ Quý Đạt # KT ô tô 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20206972 Phạm Hoàng Dũng # KT ô tô 05-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226304 Đặng Đức Duy # Cơ điện tử 08-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226311 Vũ Anh Duy # Cơ điện tử 08-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226323 Phạm Quang Hiệp # Cơ điện tử 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222532 Nguyễn Thế Hiếu # KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225013 Nguyễn Tuấn Huy # Khoa học máy tính 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20206399 Trần Đình Khải # Vật liệu 04-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20206405 Trương Đình Kiên # Vật liệu 05-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20212893 Vũ Anh Minh # KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226715 Phan Nhật Quang # Cơ khí 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226716 Nguyễn Khắc Quốc # Cơ khí 07-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226722 Nguyễn Lê Sơn # Cơ khí 06-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227335 Đoàn Thị Thanh # Vật liệu 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222184 Nguyễn Trần Tiến # KT Điều khiển-Tự động hóa 12-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206
AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226763 Bùi Quang Trường # Cơ khí 07-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206

DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PH1120,1120Q-HK1 NĂM 2023-2024
chú ý: Sinh viên đăng ký vào lớp bảo lưu nếu không trong diện bảo lưu phải xuống Phòng 204,D3 theo lịch tiếp sinh viên vào chiều thứ 2 hàng tuần từ tuần thứ 4 (25/09/2023) đến tuần 9 để đăng ký bổ sung lớp TN (dành 

cho sv hệ đại trà)
Riêng mã 11120Q sinh viên liên hệ thứ 2 tuần 4 (25/09/2023), theo lịch tiếp sinh viên.  Tại phòng 204,D3 để bổ sung danh sách 
(Thí nghiệm Vật lý đại cương chỉ được bảo lưu trong 01 năm học, VD: Sinh viên đạt thí nghiệm của học kỳ  20221 sẽ được bảo lưu đến kỳ 20231)
Sinh viên được ký hiệu màu đỏ, phải liên hệ tại Phòng 204,D3 theo chú thích cột ( TimeTable ) để nhận lịch thí nghiệm cụ thể  



AB 735947 PH1120 Vật lý đại cương II TN 102-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222087 Nguyễn Bá Tuyến # Kỹ thuật điện 05-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:7,09h20-11h25,D3-206

AB 735948 PH1120 Vật lý đại cương II TN 103-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224781 Nguyễn Đức Lương # Nhiệt 02-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735948 PH1120 Vật lý đại cương II TN 103-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20217231 Đỗ Minh Quang # Vật liệu 01-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735948 PH1120 Vật lý đại cương II TN 103-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222658 Mai Ngọc Sơn # KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735948 PH1120 Vật lý đại cương II TN 103-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227349 Nguyễn Văn Tú # Vật liệu 01-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735949 PH1120 Vật lý đại cương II TN 104-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226523 Nguyễn Văn Ân # Cơ khí 05-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735949 PH1120 Vật lý đại cương II TN 104-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226178 Chu Thanh Bình # Cơ điện tử 03-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735949 PH1120 Vật lý đại cương II TN 104-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224747 Thái Khắc Đỉnh # Nhiệt 01-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735949 PH1120 Vật lý đại cương II TN 104-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221958 Trần Văn Đoàn # Kỹ thuật điện 03-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735949 PH1120 Vật lý đại cương II TN 104-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225001 Dương Quang Hưng # Khoa học máy tính 06-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735949 PH1120 Vật lý đại cương II TN 104-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222610 Vũ Quang Minh # KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735949 PH1120 Vật lý đại cương II TN 104-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226397 Lê Thành Nam # Cơ điện tử 06-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735949 PH1120 Vật lý đại cương II TN 104-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222633 Vũ Hồng Phong # KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735949 PH1120 Vật lý đại cương II TN 104-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222181 Hoàng Quốc Thịnh # KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735949 PH1120 Vật lý đại cương II TN 104-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221898 Đào Hoàng Nam Tiến # Kỹ thuật điện 05-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20226521 Hoàng Khắc An # Cơ khí 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20217316 Đỗ Trường Anh # Vật lý 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20174429 Lê Đức Anh # Kinh tế công nghiệp K62 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20226549 Nguyễn Văn Bình # Cơ khí 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20226267 Chu Thế Cường # Cơ điện tử 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20226556 Lê Thái Cường # Cơ khí 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20221953 Phạm Quang Đại # Kỹ thuật điện 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20225183 Hà Huy Dương # Kỹ thuật máy tính 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20224970 Đặng Quang Duy # Khoa học máy tính 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20226628 Trần Việt Hoàng # Cơ khí 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20225132 Phan Sỹ Hùng # Kỹ thuật máy tính 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20206853 Trần Phi Hùng # KT ô tô 01-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20226632 Vũ Văn Hùng # Cơ khí 07-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20221889 Lê Việt Hưng # Kỹ thuật điện 05-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20226639 Hoàng Quang Huy # Cơ khí 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20222150 Nguyễn Đức Lâm # KT Điều khiển-Tự động hóa 14-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20223031 Nguyễn Thị Khánh Linh# Quản lý công nghiệp 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20227058 Hoàng Đức Long # Toán-Tin 04-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20222326 Lê Sĩ Tuấn Long # KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20222031 Hà Quang Minh # Kỹ thuật điện 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20222341 Lê Đăng Nam # KT Điều khiển-Tự động hóa 12-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20222164 Ngô Hoàng Nam # KT Điều khiển-Tự động hóa 15-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20227749 Bùi Thị Quỳnh Nga # Hàng không 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20222346 Nguyễn Văn Nghĩa # KT Điều khiển-Tự động hóa 13-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20227321 Lương Bích Ngọc # Vật liệu 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20227494 Nguyễn Văn Phương # KT ô tô 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20224797 Nguyễn Huy Quý # Nhiệt 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206



AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20225226 Vũ Đình Tâm # Kỹ thuật máy tính 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20222673 Đỗ Trung Thành # KT Điều khiển-Tự động hóa 15-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20226751 Nguyễn Bình Thuận # Cơ khí 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20226467 Đỗ Ngọc Tú # Cơ điện tử 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20226485 Nguyễn Thế Vinh # Cơ điện tử 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735950 PH1120 Vật lý đại cương II TN 105-Thời gian bắt đầu TN từ ngày  20/11/2023 20174377 Nguyễn  Vũ # KT Điều khiển&TĐH 02 K62 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,13h00-15h05,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224821 Hồ Lương An # Khoa học máy tính 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227707 Hoàng Tuấn Anh # CK động lực 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221878 Kiều Thế Anh # Kỹ thuật điện 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20202882 Nguyễn Đức Anh # Quản lý công nghiệp 01-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20202886 Nguyễn Tuấn Anh # Quản lý công nghiệp 01-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227558 Phạm Tuấn Anh # KT ô tô 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224734 Quách Hoàng Anh # Nhiệt 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221947 Hoàng Anh Cương # Kỹ thuật điện 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227569 Vũ Mạnh Cường # KT ô tô 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226276 Nguyễn Trung Đại # Cơ điện tử 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20195309 Nguyễn Tiến Đạt # Cơ khí 01-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221905 Nguyễn Minh Đức # Kỹ thuật điện 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20215543 Hoàng Mạnh Dũng # Kỹ thuật máy tính 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226310 Trần Danh Duy # Cơ điện tử 07-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226314 Nguyễn Văn Hải # Cơ điện tử 07-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227517 Nguyễn Minh Hiếu # KT ô tô 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227769 Đặng Duy Hùng # Hàng không 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226347 Dương Quang Huy # Cơ điện tử 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20223449 Nguyễn Doãn Nam # Hệ thống thông tin 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20205774 Phạm Lê Nghiêm # Cơ khí 05-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226699 Nguyễn Quốc Pháp # Cơ khí 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227654 Mai Hoàng Phúc # KT ô tô 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20181070 Trần Hữu Phúc # SPKT-Công nghệ thông tin-K63 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225070 Nguyễn Hoàng Phương# Khoa học máy tính 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222373 Nguyễn Đình Quyến # KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222419 Hồ Quang Trường # KT Điều khiển-Tự động hóa 12-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227693 Đàm Quốc Trưởng # KT ô tô 04-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226468 Mai Anh Tú # Cơ điện tử 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20204454 Nguyễn Văn Tuấn # Kỹ thuật nhiệt 03-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735951 PH1120 Vật lý đại cương II TN 106-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226797 Nguyễn Quốc Việt # Cơ khí 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:3,15h05-17h10,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222447 BùI Phan Anh # KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226530 Lê Tuấn Anh # Cơ khí 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222451 Ngô Hải Anh # KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222452 Ngọ Viết Tuấn Anh # KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222453 Nguyễn Nhật Anh # KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224919 Nguyễn Quốc Anh # Khoa học máy tính 07-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225165 Trần Lê Anh # Kỹ thuật máy tính 06-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226561 Bùi Xuân Đại # Cơ khí 03-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222486 Nguyễn Công Điệp # KT Điều khiển-Tự động hóa 12-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20215555 Hoàng Quý Dương # Kỹ thuật máy tính 04-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20217340 Nguyễn Thanh Dương # Vật lý 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222266 Chu Hồng Hiển # KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222274 Nguyễn Trung Hiếu # KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227718 Vũ Trung Hiếu # CK động lực 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222281 Nguyễn Hữu Hoàng # KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226624 Nguyễn Huy Hoàng # Cơ khí 06-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222287 Đặng Trọng Hưng # KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222288 Đỗ Quang Hưng # KT Điều khiển-Tự động hóa 12-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222550 Lê Vĩnh Huy # KT Điều khiển-Tự động hóa 14-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222555 Nguyễn Quang Huy # KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226352 Nguyễn Quốc Huy # Cơ điện tử 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206



AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227618 Nguyễn Quốc Huy # KT ô tô 03-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222015 Nguyễn Đình Khôi # Kỹ thuật điện 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226366 Nguyễn Trung Kiên # Cơ điện tử 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226377 Trương Văn Lộc # Cơ điện tử 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222028 Hoàng Thế Mạnh # Kỹ thuật điện 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227784 Nguyễn Phú Minh # Hàng không 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222608 Phạm Anh Minh # KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222611 BạCh HoàI Nam # KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227787 Trần Hải Nam # Hàng không 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20193892 Kiều Anh Sơn # Nhiệt 02-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20183977 Nguyễn Minh Sơn # Công nghệ thông tin 03-K63 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222705 Dương Xuân Tuấn # KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735952 PH1120 Vật lý đại cương II TN 107-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20196266 Phạm Phương Uyên # Vật liệu 02-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,13h00-15h05,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227561 Nguyễn Văn Bắc # KT ô tô 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226182 Nguyễn Quang Đại # Cơ điện tử 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227399 Lê Văn Định # Vật lý 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227404 Lê Hùng Dũng # Vật lý 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226585 Nguyễn Duy Dũng # Cơ khí 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210225 Nguyễn Lại Tiến Dũng # KT ô tô 04-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20217925 Lê Thanh Hùng # Hàng không 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227489 Thân Thị Ngọc Hướng # KT ô tô 02-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224867 Phạm Quang Khánh # Khoa học máy tính 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227451 Ngô Tuấn Kiệt # Hạt nhân 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20202150 Nguyễn Bảo Luân # Kỹ thuật điện 05-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226384 Nguyễn Văn Mạnh # Cơ điện tử 03-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225361 Phạm Đức Mạnh # Kỹ thuật máy tính 05-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222348 Hồ Đức Ngọc # KT Điều khiển-Tự động hóa 15-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20196172 Kim Quang Ngọc # Vật liệu 05-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226514 Trương Kiều Phong # Cơ khí 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227665 Phùng Duy Quyết # KT ô tô 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226420 Ngô Thị Thúy Quỳnh # Cơ điện tử 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226425 Nguyễn Đình Sơn # Cơ điện tử 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226723 Vũ Văn Sỹ # Cơ khí 07-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227674 Nguyễn Việt Thắng # KT ô tô 01-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224807 Nguyễn Thị Thu # Nhiệt 02-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226755 Nguyễn Anh Tiến # Cơ khí 06-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226448 Lê Kim Toàn # Cơ điện tử 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206
AB 735953 PH1120 Vật lý đại cương II TN 108-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227546 Nguyễn Đức Việt # KT ô tô 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:4,15h05-17h10,D3-206

AB 735954 PH1120 Vật lý đại cương II TN 109-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226529 Hoàng Văn Anh # Cơ khí 04-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735954 PH1120 Vật lý đại cương II TN 109-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221959 Nguyễn Thành Đông # Kỹ thuật điện 04-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735954 PH1120 Vật lý đại cương II TN 109-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226581 Trần Trung Đức # Cơ khí 07-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735954 PH1120 Vật lý đại cương II TN 109-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227403 Từ Mạnh Đức # Vật lý 02-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735954 PH1120 Vật lý đại cương II TN 109-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226623 Nguyễn Duy Việt Hoàng# Cơ khí 04-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735954 PH1120 Vật lý đại cương II TN 109-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20215595 Trịnh Quốc Hưng # Kỹ thuật máy tính 03-K66 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735954 PH1120 Vật lý đại cương II TN 109-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227641 Phùng Trí Mạnh # KT ô tô 03-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735954 PH1120 Vật lý đại cương II TN 109-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226684 Trương Quốc Minh # Cơ khí 07-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735954 PH1120 Vật lý đại cương II TN 109-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222617 Nguyễn Văn Nam # KT Điều khiển-Tự động hóa 06-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10



AB 735954 PH1120 Vật lý đại cương II TN 109-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222083 Nguyễn Đinh Tùng # Kỹ thuật điện 04-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735954 PH1120 Vật lý đại cương II TN 109-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226795 Hoàng Xuân Việt # Cơ khí 07-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735954 PH1120 Vật lý đại cương II TN 109-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227704 Nguyễn Văn Vượng # KT ô tô 03-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20222202 Đào Xuân Anh # KT Điều khiển-Tự động hóa 14-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20226532 Nguyễn Bá Đức Anh # Cơ khí 07-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20212471 Nguyễn Trọng Nhật Anh# Kỹ thuật điện 05-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20222100 Nguyễn Tuấn Anh # KT Điều khiển-Tự động hóa 14-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20222456 Trần Quang Anh # KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20227215 Mai Văn Bách # Hệ thống thông tin 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20202893 Nguyễn Quốc Bảo # Quản lý công nghiệp 02-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20227217 Lê Đức Đại # Hệ thống thông tin 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20227376 Trần Hoàng Đạo # Vật lý 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20227397 Nguyễn Thị Ngọc Diệp # Vật lý 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20206815 Đặng Minh Đức # KT ô tô 05-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20173765 Ngô Gia Hoàng Đức # KT Điều khiển&TĐH 02 K62 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20227590 Nguyễn Tuấn Dũng # KT ô tô 04-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20227406 Phùng Hương Giang # Vật lý 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20226598 Trần Trường Giang # Cơ khí 06-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20226146 Nguyễn Vương Thảo Hiền# Cơ điện tử 06-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20227197 Nguyễn Thành Hưng # Hệ thống thông tin 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20205337 Lê Quang Huy # Cơ điện tử 06-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20226372 Trần Văn Lâm # Cơ điện tử 02-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20222323 Nguyễn Gia Lộc # KT Điều khiển-Tự động hóa 14-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20226683 Nguyễn Trần Thái Minh# Cơ khí 06-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20222347 Dương Minh Ngọc # KT Điều khiển-Tự động hóa 14-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20227648 Đinh Xuân Nguyên # KT ô tô 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20215442 Nguyễn Ngọc Ninh # Khoa học máy tính 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20222358 Đỗ Hồng Phúc # KT Điều khiển-Tự động hóa 14-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20225223 Nguyễn Thị Tú Quyên # Kỹ thuật máy tính 07-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20226427 Phạm Quang Tài # Cơ điện tử 06-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20227333 Phạm Hữu Thắng # Vật liệu 02-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20212615 Đỗ Tiến Thành # Kỹ thuật điện 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20225090 Hồ Quốc Thành # Khoa học máy tính 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20222400 Trịnh Hoàng Thành # KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20222185 Lê Đức Toàn # KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20227443 Trương Thế Trường # Vật lý 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20227160 Phạm Minh Tuấn # Toán-Tin 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20227209 Dương Thanh Vũ # Hệ thống thông tin 01-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735855 PH1120 Vật lý đại cương II TN 10-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 2/10/2023 20214869 Giang Minh Vũ # Nhiệt 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 5,6,7,8,9,10  TG:3,09h20-11h25,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226254 Đinh Minh Bằng # Cơ điện tử 05-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225264 Lê Đình Chất # Kỹ thuật máy tính 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226275 Nguyễn Đỗ Trọng Đại # Cơ điện tử 03-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227746 Nguyễn Huy Đức # Hàng không 02-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227589 Hoàng Anh Dũng # KT ô tô 01-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222521 Ngô Văn Hải # KT Điều khiển-Tự động hóa 13-K67 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221985 Bùi Trọng Hiếu # Kỹ thuật điện 04-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224759 Nguyễn Đức Hiếu # Nhiệt 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226330 Tăng Quốc Hoàn # Cơ điện tử 07-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227767 Phùng Huy Hoàng # Hàng không 01-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227613 Nguyễn Bá Hùng # KT ô tô 05-K67 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225328 Tưởng Duy Hưởng # Kỹ thuật máy tính 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227775 Nguyễn Trung Huy # Hàng không 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227782 Hoàng Gia Long # Hàng không 01-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220100 Mao Srey Mey # Cơ điện tử 07-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202



AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222336 Nguyễn Hồng Minh # KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222942 Nguyễn Thị Kim Ngân # Kinh tế công nghiệp 02-K67 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222943 Nguyễn Thị Ngọc # Kinh tế công nghiệp 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20196176 Đào Đức Nhật # Vật liệu 04-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227252 Lương Thị Hồng Nhung# Hệ thống thông tin 01-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220096 Kob  Phana # Kỹ thuật điện 05-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222636 Nguyễn Thế Phương # KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K67 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227537 Lê Anh Quân # KT Điều khiển-Tự động hóa 15-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225387 Hồ Minh Quang # Kỹ thuật máy tính 03-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222371 Lê Minh Quang # KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226713 NguyễN Minh Quang # Cơ khí 04-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227664 Nguyễn Công Quyền # KT ô tô 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220097 Chhoun  Savrith # Kỹ thuật điện 05-K67 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20220095 Chheav  Seyma # Kỹ thuật điện 05-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226720 Hoàng Kiều Sơn # Cơ khí 04-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225391 Phan Anh Tài # Kỹ thuật máy tính 03-K67 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20191616 Nguyễn Sỹ Tân # Điện 04-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202
AB 735955 PH1120 Vật lý đại cương II TN 110-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20210968 Nguyễn Danh Tuấn Thành# Cơ điện tử 04-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtTuần: 12,13,14,15,16,17  TG:5,15h05-17h10,D3-202

AB 735956 PH1120 Vật lý đại cương II TN 111-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222203 Hoàng Tuấn Anh # KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735956 PH1120 Vật lý đại cương II TN 111-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20221986 Lê Minh Hiếu # Kỹ thuật điện 02-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735956 PH1120 Vật lý đại cương II TN 111-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222406 Khúc Thị Thoan # KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735956 PH1120 Vật lý đại cương II TN 111-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222187 Nguyễn Xuân Tới # KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuậtsinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 

AB 735957 PH1120 Vật lý đại cương II TN 112-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227570 Vũ Hoàng Đan # KT ô tô 05-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735957 PH1120 Vật lý đại cương II TN 112-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227576 Nguyễn Văn Thành Đạt# KT ô tô 01-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735957 PH1120 Vật lý đại cương II TN 112-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227580 Phan Khánh Doanh # KT ô tô 01-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735957 PH1120 Vật lý đại cương II TN 112-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227584 Lương Đình Ngọc Đức # KT ô tô 01-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735957 PH1120 Vật lý đại cương II TN 112-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227513 Nguyễn Tùng Dương # KT ô tô 01-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735957 PH1120 Vật lý đại cương II TN 112-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20225301 Vũ Lê Duy # Kỹ thuật máy tính 05-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735957 PH1120 Vật lý đại cương II TN 112-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20222141 Nguyễn  Huỳnh # KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735957 PH1120 Vật lý đại cương II TN 112-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226204 Đào Văn Khôi # Cơ điện tử 07-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735957 PH1120 Vật lý đại cương II TN 112-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226361 Đỗ Trung Kiên # Cơ điện tử 05-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735957 PH1120 Vật lý đại cương II TN 112-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20224777 Nguyễn Đình Lộc # Nhiệt 02-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735957 PH1120 Vật lý đại cương II TN 112-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20227659 Nguyễn Văn Quân # KT ô tô 03-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735957 PH1120 Vật lý đại cương II TN 112-Thời gian bắt đầu TN từ ngày 20/11/2023 20226456 Nguyễn Sỹ Trung # Cơ điện tử 03-K67 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
sinh viên liên hệ tại Phòng 204,d3 để nhận lịch thí 
nghiệm cụ thể: thời gian 14-15h, thứ 2 từ tuần 4-10

AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217904 Lại Vy An # Hàng không 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215297 Nguyễn Hùng An # Khoa học máy tính 04-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215520 Nguyễn Văn An # Kỹ thuật máy tính 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210010 Tăng Thế An # Kỹ thuật điện 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212669 Tăng Văn An # KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217905 Đỗ Tuấn Anh # Hàng không 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216295 Đồng Minh Anh # Cơ khí 10-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật



AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212676 Hoàng Nhật Anh # KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217318 Lê Thị Tú Anh # Vật lý 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214585 Lê Vũ Anh # Nhiệt 04-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215523 Lộc Thị Vân Anh # Kỹ thuật máy tính 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212468 Nguyễn Bá Tuấn Anh # Kỹ thuật điện 05-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217646 Nguyễn Đắc Hoàng Anh# KT ô tô 05-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212469 Nguyễn Duy Anh # Kỹ thuật điện 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217320 Nguyễn Duy Anh # Vật lý 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215305 Nguyễn Lê Đức Anh # Khoa học máy tính 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210061 Nguyễn Quốc Anh # Toán-Tin 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213237 Nguyễn Thị Vân Anh # Quản lý công nghiệp 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216301 Nguyễn Tú Anh # Cơ khí 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212688 Nguyễn Tuấn Anh # KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217044 Nguyễn Tuấn Anh # Vật liệu 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217322 Nguyễn Tuấn Anh # Vật lý 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215307 Nguyễn Việt Anh # Khoa học máy tính 04-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217822 Nguyễn Xuân Anh # CK động lực 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216302 Ninh Đức Anh # Cơ khí 04-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212693 Trần Đình Anh # KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216797 Trần Đức Anh # Toán-Tin 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20194227 Trung Lê Tuấn Anh # Kỹ thuật máy tính 01-K64 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20204712 Vũ Đức Anh # Kỹ thuật máy tính 03-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217824 Vũ Quang Anh # CK động lực 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210031 Vũ Việt Anh # Toán-Tin 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212476 Hồ Hữu Ánh # Kỹ thuật điện 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212477 Hoàng Việt Bách # Kỹ thuật điện 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217909 Hoàng Xuân Bách # Hàng không 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20204262 Vũ Hoàng Bách # Kỹ thuật nhiệt 03-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215530 Trịnh Văn Bin # Kỹ thuật máy tính 04-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217054 Bùi Đỗ Trọng Bình # Vật liệu 05-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20184721 Hoàng Ngọc Bình # Cơ khí 07-K63 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217653 Lê Quang Bình # KT ô tô 04-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215318 Nguyễn Thị Mai Chi # Khoa học máy tính 06-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214601 Lê Thanh Chiến # Nhiệt 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215319 Nguyễn Minh Chiến # Khoa học máy tính 07-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217056 Vũ Đức Chinh # Vật liệu 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217657 Võ Minh Công # KT ô tô 04-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215323 Cao Nam Cường # Khoa học máy tính 05-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210138 Đỗ Đào Tiến Cường # Kỹ thuật điện 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217063 Nguyễn Đình Cường # Vật liệu 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214611 Nguyễn Ngọc Cường # Nhiệt 06-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212713 Nguyễn Quốc Cường # KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214612 Phạm Mạnh Cường # Nhiệt 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216077 Trần Đình Đại # Cơ điện tử 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212503 Trần Văn Đại # Kỹ thuật điện 04-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217095 Đỗ Hồng Đăng # Vật liệu 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215564 Ngô Ngọc Đăng # Kỹ thuật máy tính 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212747 Bùi Quốc Đạt # KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20204285 Nguyễn Đình Đạt # Kỹ thuật nhiệt 05-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214633 Nguyễn Hoàng Đạt # Nhiệt 06-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210162 Nguyễn Tiến Đạt # Kỹ thuật điện 04-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214634 Nguyễn Tiến Đạt # Nhiệt 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214636 Nguyễn Tiến Đạt # Nhiệt 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217841 Nguyễn Tiến Đạt # CK động lực 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215345 Phạm Quốc Đạt # Khoa học máy tính 04-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212510 Trần Tiến Đạt # Kỹ thuật điện 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214638 Trần Tiến Đạt # Nhiệt 05-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật



AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212516 Nguyễn Bình Đông # Kỹ thuật điện 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212492 Vũ Quang Dự # Kỹ thuật điện 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212518 Đặng Việt Đức # Kỹ thuật điện 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217345 Đinh Minh Đức # Vật lý 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216816 Hoàng Văn Đức # Toán-Tin 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214646 Lê Bá Minh Đức # Nhiệt 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215567 Lê Minh Đức # Kỹ thuật máy tính 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216919 Lữ Xuân Đức # Hệ thống thông tin 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216090 Nguyễn Duy Đức # Cơ điện tử 07-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210206 Nguyễn Minh Đức # KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216402 Nguyễn Minh Đức # Cơ khí 10-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217689 Nguyễn Trung Đức # KT ô tô 04-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216818 Thân Ngọc Đức # Toán-Tin 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216820 Vũ Việt Đức # Toán-Tin 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217067 Đỗ Thị Hoàng Dung # Vật liệu 06-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217832 Đào Mạnh Dũng # CK động lực 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217663 Lê Đức Dũng # KT ô tô 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212720 Lê Tiến Dũng # KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210217 Ngô Tuấn Dũng # Kỹ thuật điện 04-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216344 Nguyễn Văn Dũng # Cơ khí 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210227 Nguyễn Việt Dũng # Kỹ thuật máy tính 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217833 Nguyễn Việt Dũng # CK động lực 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215547 Thiều Văn Dũng # Kỹ thuật máy tính 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20202352 Trần Đức Dũng # KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20204731 Vũ Mạnh Dũng # Kỹ thuật máy tính 04-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212494 Đinh Thái Dương # Kỹ thuật điện 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212495 Đoàn Đăng Dương # Kỹ thuật điện 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216073 Lương Văn Thái Dương# Cơ điện tử 06-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216917 Nguyễn Minh Dương # Hệ thống thông tin 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212740 Nguyễn Quý Dương # KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216366 Nguyễn Quý Dương # Cơ khí 08-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216369 Phạm Chung Dương # Cơ khí 11-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212499 Trịnh Quang Dương # Kỹ thuật điện 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216372 Trương Viết Dương # Cơ khí 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217073 Bùi Đức Duy # Vật liệu 06-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214620 Bùi Khánh Duy # Nhiệt 06-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217674 Hà Chu Minh Duy # KT ô tô 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217835 Lê Văn Duy # CK động lực 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210271 Nguyễn Anh Duy # Cơ khí 05-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216914 Nguyễn Đức Duy # Hệ thống thông tin 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215334 Nguyễn Văn Duy # Khoa học máy tính 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216355 Đỗ Văn Duyên # Cơ khí 08-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217693 Nguyễn Trường Giang # KT ô tô 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215569 Nguyễn Văn Giang # Kỹ thuật máy tính 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216821 Trịnh Văn Giang # Toán-Tin 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216418 Vũ Trường Giang # Cơ khí 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210290 Lê Xuân Giao # Khoa học máy tính 06-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212526 Nguyễn Duy Hà # Kỹ thuật điện 04-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216423 Nguyễn Văn Hà # Cơ khí 09-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217353 Lê Quý Hải # Vật lý 04-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212529 Mai Trung Hải # Kỹ thuật điện 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210303 Nguyễn Quý Hải # Kỹ thuật điện 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216431 Nguyễn Xuân Hải # Cơ khí 05-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214659 Phan Đức Hải # Nhiệt 06-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213256 Lê Thị Nguyệt Hằng # Quản lý công nghiệp 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214660 Đặng Văn Hào # Nhiệt 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216439 Lê Ngọc Hậu # Cơ khí 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật



AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215574 Trần Văn Hậu # Kỹ thuật máy tính 05-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216826 Nguyễn Thị Ngọc Hiền # Toán-Tin 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217112 Trần Thị Thu Hiền # Vật liệu 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20196353 Lương Thế Hiển # Vật lý 03-K64 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217113 Vũ Ngọc Hiển # Vật liệu 04-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20206637 Vũ Hoàng Hiệp # Vật lý 02-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217698 Chu Tiến Hiếu # KT ô tô 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216447 Đỗ Trọng Hiếu # Cơ khí 11-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214673 Lê Minh Hiếu # Nhiệt 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216113 Lê Minh Hiếu # Cơ điện tử 04-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216451 Lê Minh Hiếu # Cơ khí 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212800 Lương Trung Hiếu # KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216452 Mã Trung Hiếu # Cơ khí 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215369 Mai Trung Hiếu # Khoa học máy tính 04-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214675 Nguyễn Trung Hiếu # Nhiệt 04-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216457 Nguyễn Trung Hiếu # Cơ khí 08-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212541 Nguyễn Văn Hiếu # Kỹ thuật điện 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216460 Ong Xuân Hiếu # Cơ khí 11-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210351 Phạm Đình Trung Hiếu# KT ô tô 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20195873 Nguyễn Thị Kim Hoa # Toán-Tin 02-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217851 Nguyễn Văn Hoàn # CK động lực 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215376 Bùi Công Hoàng # Khoa học máy tính 06-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217853 Đặng Huy Hoàng # CK động lực 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215378 Đỗ Văn Hoàng # Khoa học máy tính 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210365 Khuất Minh Hoàng # Cơ điện tử 06-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212547 Nguyễn Đức Hoàng # Kỹ thuật điện 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210369 Nguyễn Minh Hoàng # KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217518 Nguyễn Việt Hoàng # Vật lý Y khoa 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20191513 Phùng Minh Hoàng # Điện 04-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216126 Trần Ngọc Việt Hoàng # Cơ điện tử 04-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20193803 Trịnh Huy Hoàng # Nhiệt 05-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214691 Vũ Tiến Hoàng # Nhiệt 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212822 Nguyễn Hữu Học # KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216926 Nguyễn Văn Hội # Hệ thống thông tin 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216833 Bùi Đình Hùng # Toán-Tin 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210403 Hà Huy Tuấn Hùng # KT ô tô 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214693 Hoàng Văn Hùng # Nhiệt 04-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20193805 Lê Huy Hùng # Nhiệt 02-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212552 Lê Huy Hùng # Kỹ thuật điện 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217711 Lưu Quốc Hùng # KT ô tô 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20181168 Nguyễn Văn Hùng # Điện 03-K63 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215586 Phạm Lưu Minh Hùng # Kỹ thuật máy tính 05-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214695 Phạm Mạnh Hùng # Nhiệt 06-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216495 Trần Mạnh Hùng # Cơ khí 10-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217373 Bùi Thành Hưng # Vật lý 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210417 Lê Văn Hưng # KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214713 Nguyễn Quang Hưng # Nhiệt 06-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212842 Nguyễn Thành Hưng # KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215399 Trần Việt Hưng # Khoa học máy tính 06-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210406 Võ Tuấn Hưng # Kỹ thuật máy tính 04-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210407 Vũ Đình Hưng # Hàng không 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210408 Vũ Đình Hưng # Kỹ thuật máy tính 05-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217365 Đỗ Quang Huy # Vật lý 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217855 Nguyễn Gia Huy # CK động lực 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210430 Nguyễn Quang Huy # Kỹ thuật máy tính 05-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216927 Nguyễn Quang Huy # Hệ thống thông tin 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20195459 Nguyễn Văn Huy # Cơ khí 02-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật



AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20170142 Thân Hoàng Gia Huy # Kỹ thuật điện 01 K62 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210444 Trần Hữu Huy # Kỹ thuật máy tính 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216512 Trần Quốc Huy # Cơ khí 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216930 Trần Văn Huy # Hệ thống thông tin 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20195889 Trịnh Tùng Huy # CTTN-Toán tin-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214708 Vũ Đức Huy # Nhiệt 04-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20202135 Vũ Quang Huy # Kỹ thuật điện 03-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212840 Đặng Ngọc Huyền # KT Điều khiển-Tự động hóa 06-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216932 Nguyễn Ngọc Huyền # Hệ thống thông tin 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20206288 Thân Thị Mỹ Huyền # Hệ thống thông tin 01-K65 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210988 Nhuien Tkhi Kam Tu # Khoa học máy tính 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215597 Đặng Tuấn Khải # Kỹ thuật máy tính 05-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214718 Nguyễn Đức Khải # Nhiệt 05-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214719 Nguyễn Văn Khải # Nhiệt 06-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212844 Phạm Công Khải # KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216524 Phạm Văn Khải # Cơ khí 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216525 Đinh Phúc Khánh # Cơ khí 04-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217156 Lê Anh Khánh # Vật liệu 05-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210476 Nguyễn Nam Khánh # Khoa học máy tính 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215598 Nguyễn Nam Khánh # Kỹ thuật máy tính 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217728 Nguyễn Việt Khánh # KT ô tô 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214722 Nguyễn Viết Công Khánh# Nhiệt 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20195892 Phạm Văn Khiêm # Toán-Tin 01-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20202425 Phạm Minh Khởi # KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K65 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217861 Đỗ Đức Kiên # CK động lực 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217862 Lê Mạnh Kiên # CK động lực 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217162 Nguyễn Đức Kiên # Vật liệu 05-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210500 Nguyễn Trung Kiên # KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210501 Nguyễn Trung Kiên # Kỹ thuật điện 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20196132 Trần Trung Kiên # Vật liệu 04-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210503 Vũ Tuấn Kiệt # Nhiệt 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215605 Hoàng Bảo Lâm # Kỹ thuật máy tính 05-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217167 Lương Phúc Lâm # Vật liệu 04-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215411 Nguyễn Duy Lâm # Khoa học máy tính 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216549 Phạm Văn Lịch # Cơ khí 04-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215413 Ngô Văn Linh # Khoa học máy tính 06-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210522 Nguyễn Nhật Linh # Khoa học máy tính 07-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217389 Nguyễn Thị Linh # Vật lý 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214730 Nguyễn Tuấn Linh # Nhiệt 06-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210524 Phạm Lưu Hiểu Linh # Kinh tế công nghiệp 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20173239 Chu Văn Lộc # Công nghệ thông tin 10-K62 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212865 Đào Đức Lộc # KT Điều khiển-Tự động hóa 12-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216942 Đào Thanh Lộc # Hệ thống thông tin 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20181610 Nguyễn Hải Long # Tự động hóa 05-K63 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217737 Nguyễn Xuân Long # KT ô tô 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215611 Trần Đắc Lương # Kỹ thuật máy tính 04-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214738 Đinh Quang Mạnh # Nhiệt 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216854 Nguyễn Hữu Minh # Toán-Tin 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20174060 Nguyễn Quang Minh # KT Điều khiển&TĐH 06 K62 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20192373 Nguyễn Việt Minh # Quản lý công nghiệp 02-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214746 Phạm Quang Minh # Nhiệt 04-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216578 Trần Công Minh # Cơ khí 10-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217748 Vi Quý Mùi # KT ô tô 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214750 Trần Thị Trà My # Nhiệt 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211000 RORN  NAKHIM # Khoa học máy tính 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217749 Đào Thế Nam # KT ô tô 04-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20183381 Dương Phương Nam # Nhiệt 02-K63 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật



AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215620 Nguyễn Các Sơn Nam # Kỹ thuật máy tính 05-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212902 Nguyễn Hải Nam # KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216589 Nguyễn Nhật Thái Nam# Cơ khí 09-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20195111 Nguyễn Phương Nam # Cơ điện tử 03-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212903 Nguyễn Phương Nam # KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217751 Nguyễn Xuân Nam # KT ô tô 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216593 Trịnh Khắc Nam # Cơ khí 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215437 Phạm Thị Thúy Ngần # Khoa học máy tính 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212907 Quang Đức Nghĩa # KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214756 Bùi Văn Ngọc # Nhiệt 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216951 Trần Bảo Ngọc # Hệ thống thông tin 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216603 Trần Đình Ngọc # Cơ khí 11-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217757 Nguyễn Văn Nhất # KT ô tô 03-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215626 Thân Văn Long Nhật # Kỹ thuật máy tính 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216608 Lê Việt Nhi # Cơ khí 04-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20173568 Nguyễn Thị Tuyết Nhung# Toán-Tin 01 K62 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216609 Dương Đức Ninh # Cơ khí 05-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217934 Vũ Viết Hải Ninh # Hàng không 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217758 Nguyễn Thị Oanh # KT ô tô 04-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211007 SIDA  OUPHASAKDA# Khoa học máy tính 06-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20205990 Đinh Hồng Phong # Cơ khí 06-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214766 Nguyễn Quốc Phong # Nhiệt 06-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212591 Vũ Hoàng Phúc # Kỹ thuật điện 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216871 Khổng Thị Hoài Phương# Toán-Tin 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215458 Nguyễn Minh Phương # Khoa học máy tính 06-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212593 Nguyễn Tuấn Phương # Kỹ thuật điện 05-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214778 Đặng Minh Quân # Nhiệt 04-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216638 Đặng Minh Quân # Cơ khí 05-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20191595 Đào Hồng Quân # Điện 03-K64 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217878 Hồ Đức Minh Quân # CK động lực 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212597 Hoàng Hồng Quân # Kỹ thuật điện 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216641 Ngô Ngọc Quân # Cơ khí 08-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212599 Nguyễn Lê Quân # Kỹ thuật điện 04-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217239 Nguyễn Minh Quân # Vật liệu 05-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212936 Nguyễn Thành Quân # KT Điều khiển-Tự động hóa 05-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20184585 Phan Hồng Quân # Cơ điện tử 03-K63 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216648 Trần Văn Quân # Cơ khí 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216650 Võ Anh Quân # Cơ khí 05-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212594 Nguyễn Minh Quang # Kỹ thuật điện 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214775 Nguyễn Minh Quang # Nhiệt 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212596 Trần Minh Quang # Kỹ thuật điện 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212944 Vũ Xuân Quý # KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210979 Nguyễn Trọng Quyền # KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212602 Văn Đăng San # Kỹ thuật điện 05-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20171675 Đới Văn Sang # CK.03-K62 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212605 Nguyễn Văn Sáng # Kỹ thuật điện 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214788 Trần Văn Sinh # Nhiệt 05-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212606 Đinh Sỹ Thanh Sơn # Kỹ thuật điện 04-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216666 Lê Nguyễn Hoàng Sơn # Cơ khí 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214789 Lê Văn Trường Sơn # Nhiệt 06-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217244 Ngô Hoàng Sơn # Vật liệu 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20194155 Nguyễn Bá Sơn # Khoa học máy tính 06-K64 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20185714 Nguyễn Hải Sơn # Vật lý 02-K63 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212607 Nguyễn Lương Sơn # Kỹ thuật điện 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216229 Nguyễn Quang Sơn # Cơ điện tử 07-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217882 Nguyễn Quang Quỳnh Sơn# CK động lực 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214792 Nguyễn Thanh Sơn # Nhiệt 03-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật



AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217884 Trần Hợp Sơn # CK động lực 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214795 Vũ Bá Sơn # Nhiệt 06-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20204402 Lê Đức Tài # Kỹ thuật nhiệt 02-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217249 Nguyễn Đức Tài # Vật liệu 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210762 Vũ  Tâm # Kỹ thuật điện 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215477 Lưu Trọng Tấn # Khoa học máy tính 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212614 Triệu Văn Thạch # Kỹ thuật điện 04-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20185717 Cao Ngọc Thái # Vật lý 01-K63 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210774 Hà Huy Thái # KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20206302 Phạm Ngọc Thái # Hệ thống thông tin 02-K65 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217253 Trần Văn Thái # Vật liệu 06-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215643 Vũ Văn Thăng # Kỹ thuật máy tính 05-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20196446 Hoàng Văn Thắng # Vật lý 03-K64 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215645 Nguyễn Đăng Thắng # Kỹ thuật máy tính 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212983 Nguyễn Xuân Thắng # KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212619 Phạm Đức Thắng # Kỹ thuật điện 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216242 Vũ Đức Tiến Thắng # Cơ điện tử 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217493 Hoàng Phúc Thanh # Hạt nhân 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217533 Nông Minh Thanh # Vật lý Y khoa 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214803 Lê Trung Thành # Nhiệt 04-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20171770 Nguyễn Tấn Thành # Kỹ thuật Hàng không K62 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215482 Nguyễn Trung Thành # Khoa học máy tính 04-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212616 Phạm Đình Minh Thành# Kỹ thuật điện 04-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217888 Phạm Minh Thành # CK động lực 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216888 Lê Đình Thi # Toán-Tin 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215647 Ngân Văn Thiện # Kỹ thuật máy tính 04-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216890 Trần Quang Thiệp # Toán-Tin 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20192091 Nguyễn Văn Thìn # Tự động hóa 08-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210817 Nguyễn Đức Thịnh # Khoa học máy tính 07-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212622 Phạm Quốc Thịnh # Kỹ thuật điện 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210821 Vũ Hồng Thứ # KT ô tô 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20192306 Vũ Đức Thuận # Kinh tế công nghiệp 01-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217940 Nguyễn Minh Thuật # Hàng không 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215485 Lê Thanh Thương # Khoa học máy tính 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212994 Nguyễn Đình Thùy # KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214823 Trần Đình Thủy # Nhiệt 05-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216246 Nguyễn Mạnh Tiệc # Cơ điện tử 06-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214829 Nguyễn Công Tiến # Nhiệt 04-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217780 Tráng Minh Tiến # KT ô tô 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214830 Vũ Minh Tiến # Nhiệt 05-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210975 Bùi Văn Tĩnh # KT ô tô 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215487 Lê Anh Toàn # Khoa học máy tính 05-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212998 Tạ Văn Toàn # KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20204695 Nguyễn Chí Trai # Khoa học máy tính 03-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210857 Nguyễn Huyền Trang # Hệ thống thông tin 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216895 Đinh Minh Triều # Toán-Tin 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217785 Lê Bá Khánh Trình # KT ô tô 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213005 Lê Đức Trọng # KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217449 Mai Ngọc Trọng # Vật lý 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217786 Phan Thanh Trúc # KT ô tô 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216261 Mai Đức Trung # Cơ điện tử 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216896 Nguyễn Khắc Trung # Toán-Tin 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217287 Nguyễn Thành Trung # Vật liệu 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215654 Trịnh Hà Trung # Kỹ thuật máy tính 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217290 Hà Quý Trường # Vật liệu 06-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212639 Hà Xuân Trường # Kỹ thuật điện 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216744 Lâm Quang Trường # Cơ khí 08-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật



AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213012 Lê Quang Trường # KT Điều khiển-Tự động hóa 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20185727 Nghiêm Xuân Trường # Vật lý 01-K63 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217791 Nguyễn Xuân Trường # KT ô tô 05-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216898 Bùi Anh Tú # Toán-Tin 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217454 Bùi Văn Tú # Vật lý 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217895 Nguyễn Hoàng Tú # CK động lực 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217896 Đào Kim Tuấn # CK động lực 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213023 Đào Mạnh Tuấn # KT Điều khiển-Tự động hóa 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216899 Hoàng Anh Tuấn # Toán-Tin 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20206724 Lê Minh Tuấn # Vật lý 02-K65 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20196893 Nguyễn Anh Tuấn # Hàng không 01-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217898 Tạ Minh Tuấn # CK động lực 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217798 Trần Minh Tuấn # KT ô tô 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216270 Vũ Đức Tuấn # Cơ điện tử 01-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216767 Đoàn Văn Tùng # Cơ khí 08-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210916 Hoàng Quang Tùng # Kỹ thuật máy tính 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216272 Nguyễn Hoàng Tùng # Cơ điện tử 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216773 Nguyễn Khánh Văn # Cơ khí 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215513 Bùi Đức Việt # Khoa học máy tính 04-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216776 Hà Văn Việt # Cơ khí 05-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210937 Nguyễn Thế Việt # KT ô tô 05-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20193967 Nguyễn Tiến Việt # Nhiệt 05-K64 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216781 Lê Quang Vinh # Cơ khí 10-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215666 Ngô Quang Vinh # Kỹ thuật máy tính 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216786 Lê Xuân Tuấn Vũ # Cơ khí 03-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217811 Nguyễn Long Vũ # KT ô tô 02-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213041 Dương Bá Vượng # KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K66 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735958 PH1120 Vật lý đại cương II TN 113- Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20174381 Ngô Đăng Vỵ # KT Điều khiển&TĐH 03 K62 Nhóm 6 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217503 Nguyễn Xuân An # Vật lý Y khoa 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217314 Cao Thị Vân Anh # Vật lý 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212466 Đỗ Xuân Việt Anh # Kỹ thuật điện 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212678 Khổng Ngọc Anh # KT Điều khiển-Tự động hóa 07-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217040 Lê Văn Tuấn Anh # Vật liệu 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212478 Đào Ngọc Bảo # Kỹ thuật điện 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217507 Vương Đức Bình # Vật lý Y khoa 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20204269 Trần Nguyên Bộ # Kỹ thuật nhiệt 04-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212744 Bùi Khắc Đại # KT Điều khiển-Tự động hóa 10-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216380 Cao Xuân Đạt # Cơ khí 10-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20205271 Nguyễn Tiến Đạt # Cơ điện tử 01-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20204287 Nguyễn Văn Đạt # Kỹ thuật nhiệt 01-K65 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20196338 Nguyễn Đình Độ # Vật lý 03-K64 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217842 Nguyễn Hữu Đức # CK động lực 01-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217843 Nguyễn Minh Đức # CK động lực 02-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217665 Nguyễn Chí Dũng # KT ô tô 03-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214618 Nguyễn Trọng Dũng # Nhiệt 04-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214619 Trần Huy Dũng # Nhiệt 05-K66 Nhóm 1 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216361 Nguyễn Bá Dương # Cơ khí 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216413 Đặng Trường Giang # Cơ khí 10-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217691 Lê Xuân Giang # KT ô tô 04-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216425 Diệp Minh Hải # Cơ khí 11-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212787 Lê Viết Hải # KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217354 Trần Thanh Hải # Vật lý 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20206635 Lê Ngọc Hiệp # Vật lý 03-K65 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212536 Phạm Đức Hiệp # Kỹ thuật điện 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214669 Bùi Trung Hiếu # Nhiệt 04-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212540 Lê Trung Hiếu # Kỹ thuật điện 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216114 Nguyễn Minh Hiếu # Cơ điện tử 05-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật



AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214674 Nguyễn Quang Hiếu # Nhiệt 03-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213206 Ngô Việt Hoàng # Kinh tế công nghiệp 01-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214687 Nguyễn Văn Hoàng # Nhiệt 04-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20171346 Nguyễn Việt Hoàng # Cơ khí động lực 04 K62 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217364 Nguyễn Việt Hoàng # Vật lý 04-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212551 Vũ Việt Hoàng # Kỹ thuật điện 02-K66 Nhóm 2 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212825 Đặng Ngọc Hùng # KT Điều khiển-Tự động hóa 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20194291 Nguyễn Việt Hùng # Kỹ thuật máy tính 02-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216933 Bạch Ngọc Hưng # Hệ thống thông tin 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217374 Cù Ngọc Khánh Hưng # Vật lý 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210449 Bùi Lê Huy Kỹ thuật điện 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210429 Lê Đức Huy # Kỹ thuật máy tính 04-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215394 Nguyễn Bình Huy # Khoa học máy tính 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20193815 Nguyễn Việt Huy # Nhiệt 02-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20213209 Phạm Hằng Huyền # Kinh tế công nghiệp 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211009 VILAVOUTH  INTHIVONG# Khoa học máy tính 06-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20195469 Bùi Đức Khang # Cơ khí 02-K64 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210471 Hoàng Lê Gia Khánh # Hàng không 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215407 Hà Trung Kiên # Khoa học máy tính 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212566 Trần Quốc Kiên # Kỹ thuật điện 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217733 Đoàn Phúc Lâm # KT ô tô 03-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210507 Trần Tùng Lâm # Kỹ thuật máy tính 02-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217522 Hoàng Thị Hoài Linh # Vật lý Y khoa 01-K66 Nhóm 3 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20185464 Lê Hữu Đức Long # Hệ thống thông tin 01-K63 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216555 Trần Bảo Long # Cơ khí 12-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212864 Vũ Thành Long # KT Điều khiển-Tự động hóa 09-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214741 Nguyễn Xuân Mạnh # Nhiệt 05-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217741 Phan Đức Mạnh # KT ô tô 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212884 Lê Quang Minh # KT Điều khiển-Tự động hóa 06-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217867 Trần Ngọc Minh # CK động lực 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215619 Vũ Bảo Minh # Kỹ thuật máy tính 04-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216200 Nguyễn Thị Trà My # Cơ điện tử 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217870 Lê Thế Nam # CK động lực 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210649 Lê Đức Nguyên # KT ô tô 02-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214761 Trần Long Nhật # Nhiệt 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214779 Hoàng Trung Quân # Nhiệt 05-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20196881 Phạm Minh Quân # Hàng không 01-K64 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217935 Hà Ngọc Quang # Hàng không 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210714 Trần Hoàng Quang # Quản lý công nghiệp 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217490 Nguyễn Văn Quý # Hạt nhân 01-K66 Nhóm 4 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210992 MON  RACHNA # Cơ điện tử 07-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20210994 SENG  SARORTH # Cơ điện tử 07-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217491 Đỗ Thạch Sơn # Hạt nhân 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20214790 Ngô Minh Sơn # Nhiệt 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212951 Nguyễn Thái Sơn # KT Điều khiển-Tự động hóa 08-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212957 Nguyễn Đức Tài # KT Điều khiển-Tự động hóa 04-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217885 Nguyễn Đức Tài # CK động lực 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20215474 Nguyễn Hữu Tâm # Khoa học máy tính 04-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20195631 Hoàng Trọng Thái # Cơ khí 02-K64 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20212985 Phạm Xuân Thắng # KT Điều khiển-Tự động hóa 11-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217889 Trần Đức Thành # CK động lực 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217273 Vũ Bích Thuỷ # Vật liệu 02-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20217496 Nguyễn Thanh Thủy # Hạt nhân 01-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216711 Cao Thiên Tiến # Cơ khí 12-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216717 Nguyễn Văn Tiến # Cơ khí 06-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20216252 Đỗ Thiện Tín # Cơ điện tử 05-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật
AB 735959 PH1120 Vật lý đại cương II TN 114-Tổ TN dành cho sv trong diện được bảo lưu TN20211004 CHHOR  TITHPANHA# Khoa học máy tính 05-K66 Nhóm 5 20231 Viện Vật lý kỹ thuật


